
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 34 ngõ 23 phố Đỗ Quang, tổ 14, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

19/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KHOA HỌC KỸ THUẬT THIÊN ANH

0110327110

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ 
sinh
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn dụng cụ y tế

4649

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

4. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Trừ thiết bị thu phát sóng)

4652

5. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây 
dựng 
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện ) 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày 
Bán buôn máy móc, thiết bị y tế 

4659(Chính)

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hoá chất công nghiệp: anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ KHOA HỌC KỸ 
THUẬT THIÊN ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN ANH SCIENCE TECHNOLOGY 
AND SERVICES COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIENANH ST&S CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0969 085 108
Email:

Fax:
Website:
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2.670.000.000 VNĐ

8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Lập trình máy vi tính 6201

10. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Hoạt động trang trí nội thất;

7410

11. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ 
trường)

5610

12. Xuất bản phần mềm
(trừ xuất bản phẩm)

5820

13. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng

7730

14. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

15. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

16. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

17. Sửa chữa thiết bị điện 3314

18. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

19. Sửa chữa thiết bị khác 3319

20. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

21. Xây dựng nhà để ở 4101

22. Xây dựng nhà không để ở 4102

23. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: + Các nhà máy lọc dầu, + Đường thuỷ, bến cảng và 
các công trình trên sông, các cảng du lịch, cửa cống... + Đập và 
đê. + Xây dựng đường hầm ; + Các công trình thể thao ngoài 
trời.

4299

24. Phá dỡ
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4311

25. Chuẩn bị mặt bằng
(Không bao gồm dò mìn và các loại tương tự tại mặt bằng xây 
dựng)

4312

26. Lắp đặt hệ thống điện 4321

27. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ dụng cụ y tế 

4772

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 ĐÀO HỮU 
ĐẠT 

Việt 
Nam

P904 Nhà C5, đường 
Nguyễn Cơ Thạch, 
khu đô thị mới Mỹ 
đình 1, tổ 11, Phường 
Cầu Diễn, Quận Nam 
Từ Liêm, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

2.269.500.000 85,000 026082010270

2 ĐÀO THỊ 
HƯỜNG

Việt 
Nam

Số 19 ngách 19/184 
phố Hoa Bằng, tổ 12, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

267.000.000 10,000 026185000010

3 HOÀNG THỊ 
HỢP

Việt 
Nam

Số 19 ngách 19/184 
phố Hoa Bằng, tổ 12, 
Phường Yên Hoà, 
Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

133.500.000 5,000 026162004145

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026185000010
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 19 ngách 19/184 phố Hoa Bằng, tổ 12, Phường Yên Hoà, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 19 ngách 19/184 phố Hoa Bằng, tổ 12, Phường Yên Hoà, Quận Cầu 
Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   ĐÀO THỊ HƯỜNG Nữ

23/03/1985 Kinh Việt Nam

24/06/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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